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THÔNG TƯ

Quy định mẫu biểu thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản và danh mục,

quy cách mẫu vật địa chất, khoáng sản, mẫu vật bảo tàng địa chất

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15, được sửa đổi, bổ

sung bởi Luật số 147/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 193/2025/NĐ-CP của Chính phủ  quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất  và khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung

bởi Nghị định số 21/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP của Chính phủ về xử lý khó khăn,

vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về
khu công nghiệp, địa chất, khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 351/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định mẫu biểu thông tin,

dữ liệu về địa chất, khoáng sản và danh mục, quy cách mẫu vật địa chất, khoáng
sản, mẫu vật bảo tàng địa chất.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết khoản 4 Điều 89 và khoản 5 Điều 90 của Luật

Địa chất và khoáng sản về mẫu biểu thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản;

danh mục, quy cách mẫu vật địa chất, khoáng sản, mẫu vật bảo tàng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về địa chất, khoáng
sản; tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng
sản, hoạt động khoáng sản.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

e
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1. Mẫu biểu thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản là các mẫu, bảng quy

định nội dung thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực điều tra cơ bản địa chất, điều tra
địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản.

2. Mẫu vật địa chất, khoáng sản là những mẫu đá, mẫu hóa thạch, mẫu

khoáng sản ở trạng thái tự nhiên được thu thập trong quá trình thực hiện các đề
án/đề tài/dự án được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Mẫu vật bảo tàng là mẫu địa chất, khoáng sản có đặc điểm tiêu biểu, đại
diện cho các thành tạo địa chất, loại hình khoáng sản đặc trưng được thu thập, lưu

giữ, trưng bày tại bảo tàng địa chất, nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa

học, giáo dục và bảo tồn di chỉ địa chất.

Chương II

THÔNG TIN, DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

Điều 4. Nguyên tắc chung

1. Các dạng thông tin, dữ liệu quy định tại khoản 2 Điều 118 của Nghị định

số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản được sửa đổi, bổ

sung bởi Nghị định số 21/2026/NĐ-CP được thành lập theo đúng các mẫu biểu

quy định tại các quy định kỹ thuật cho từng đối tượng điều tra cơ bản địa chất,
điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò, khai thác khoáng sản và đóng cửa mỏ.

2. Cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản quốc gia được trao đổi và chia sẻ giữa

các Bộ, ban, ngành, địa phương theo nguyên tắc đảm bảo an toàn thông tỉn, bảo

vệ bí mật nhà nước.

Điều 5. Xây dựng, cập nhật thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản

1. Bộ Công Thương xây dựng Cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản quốc gia

theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 118 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày

02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật Địa chất và khoáng sản được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số
21/2026/NĐ-CP.

2. Cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu địa chất thuộc Cục Địa chất và Khoáng

sản Việt Nam cập nhật đầy đủ thông tin dữ liệu địa chất, khoáng sản đối với các

đề án, dự án, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền vào Cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản

quốc gia quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Cơ quan luưu trữ thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản thuộc Uỷ ban nhân

dân cấp tỉnh cập nhật đầy đủ thông tin dữ liệu địa chất, khoáng sản đối với các đề

án, dự án, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của tỉnh vào Cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng
sản quốc gia quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản cập nhật thông tin, dữ liệu địa

chất, khoáng sản quy định tại điểm c khoản 5 Điều 119 Nghị định số
193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một
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số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản vào Cơ sở dữ liệu địa

chất, khoáng sản quốc gia quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 6. Mẫu biểu thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản về điều tra cơ

bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản

1. Mẫu biểu thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất được lập theo Mẫu số
01 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Mẫu biểu thông tin, dữ liệu điều tra địa chất về khoáng sản được lập theo
Mẫu số 02 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Mẫu biểu thông tin, dữ liệu quan trắc, cảnh báo trong điều tra cơ bản địa

chất, địa chất môi trường, tai biến địa chất được lập theo Mẫu số 03 của Phụ lục I

ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Mẫu biểu thông tin, dữ liệu về hoạt động khoáng sản

1. Mẫu biểu thông tin, dữ liệu giấy phép thăm dò khoáng sản được lập theo

Mẫu số 04 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Mẫu biểu thông tin, dữ liệu giấy phép khai thác khoáng sản được lập theo

Mẫu số 05 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Mẫu biểu thông tin, dữ liệu kết quả thăm dò khoáng sản được lập theo
Mẫu số 06 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Mẫu biểu thông tin, dữ liệu hoạt động khai thác, đóng cửa mỏ khoáng sản

được lập theo Mẫu số 07 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Mẫu biểu thông tin, dữ liệu về khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu
vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được lập theo Mẫu số 08 của Phụ lục I

ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Mẫu biểu thông tin, dữ liệu về khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng

sản được lập theo Mẫu số 09 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Mẫu biểu thông tin, dữ liệu về khu vực không đấu giá quyền khai thác
khoáng sản được lập theo Mẫu số 10 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông
tư này.

Chương IШ

DANH MỤC, QUY CÁCH MẪU VẬT ĐỊA CHÁT, KHOÁNG SẢN VÀ
DANH MỤC, QUY CÁCH MẪU VẬT BẢO TÀNG

Điều 8. Danh mục mẫu vật địa chất, khoáng sản, mẫu vật bảo tàng

1. Danh mục mẫu vật địa chất, khoáng sản, bao gồm: mẫu cục (mẫu đo mật

độ, mẫu tham số từ, mẫu tham số điện, mẫu tham số phóng xạ, mẫu hóa phóng
xạ, ...); mẫu rãnh; mẫu điểm, mẫu rãnh điểm, mẫu lưới điểm; mẫu bóc tầng; mẫu
khối; mẫu lõi khoan; mẫu hoá thạch, mẫu cổ sinh vật hóa thạch.

2. Danh mục mẫu vật bảo tàng, bao gồm: mẫu đá, khoáng sản ở dạng cục,

mẫu đơn khoáng, mẫu cổ sinh, mẫu hoá thạch, mẫu đá dạng khoáng vật, mẫu tỉnh
thể đơn; mẫu đá bán quý, mẫu đá quý, mẫu đá ốp lát, mẫu lõi khoan.

b
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Điều 9. Lưu giữ, bảo quản mẫu vật địa chất, khoáng sản, mẫu vật bảo tàng

1. Bảo quản mẫu vật địa chất, khoáng sản, mẫu vật bảo tàng

a) Mẫu vật địa chất, khoáng sản, mẫu vật bảo tàng được lấy, bảo quản theo

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13586:2022, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật phục

vụ bảo quản dài hạn. Việc bảo quản mẫu vật cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy

định về môi trường lưu giữ mẫu và phương pháp xử lý phù hợp với tính chất vật

lý, hóa học của từng loại mẫu;

b) Đối với các mẫu cổ sinh vật hóa thạch và các mẫu vật có tính chất dễ hư

hỏng ngoài được bảo quản theo điểm a khoản này còn phải được bảo quản như
sau: bảo đảm môi trường bảo quản ổn định về nhiệt độ, độ ẩm, tránh tiếp xúc với

ánh sáng trực tiếp; sử dụng vật liệu đóng gói chuyên dụng, không chứa acid, không

gây phản ứng hóa học với mẫu vật; thực hiện rà soát, đánh giá tình trạng mẫu vật

định kỳ; kịp thời cập nhật thông tin và thực hiện các biện pháp xử lý, phục hồi

phù hợp đổi với mẫu vật bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu xuống cấp.

2. Hàng năm, trên cơ sở mẫu vật địa chất, khoáng sản do các tổ chức, cá nhân

giao nộp theo khoản 1 Điều 8 của Thông tư này, cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu

địa chất, khoáng sản có trách nhiệm rà soát lựa chọn và đề xuất danh mục, số

lượng mẫu vật bảo tàng trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

danh mục và số lượng mẫu vật bảo tàng.

3. Cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu về mẫu vật bảo tàng thiết lập dữ liệu số
cho mẫu vật bảo tàng, bao gồm: mô tả chỉ tiết, hình ảnh minh họa, mô hình số 3D,

nguồn gốc thu thập và phân loại theo tiêu chí chuyên môn.

4. Định kỳ hằng năm, cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản

thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng mẫu vật; tổng hợp, lập kế hoạch thu thập,

bổ sung nhằm hoàn thiện các bộ mẫu vật bảo tàng, bảo đảm tính hệ thống, đại
diện và phục vụ công tác trưng bày, nghiên cứu, giáo dục.

5. Thông tin, dữ liệu mẫu vật địa chất, khoáng sản được lập theo Mẫu số 01

của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; thông tin, dữ liệu mẫu vật bảo

tàng được lập theo Mẫu số 02 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 10. Quy cách mẫu vật địa chất, khoáng sản

1. Quy cách mẫu cục thực hiện như sau:

a) Mẫu cục được sử dụng để quan sát, mô tả đặc điểm thạch học hoặc quặng

hóa. Mẫu có hình dạng hình hộp chữ nhật hoặc hình lập phương, được sắp xếp
theo trình tự địa tầng hoặc theo chiều sâu. Mẫu có kích thước (3×6×9) cm và được

mô tả đầy đủ các đặc điểm thạch học và khoáng hoá theo quy định kỹ thuật;

b) Mẫu cục sử dụng để phân tích (lát mỏng, khoáng tướng, đồng vị) có kích

thước đảm bảo với chiều dài, chiều rộng và chiều dày dao động trong khoảng từ

(5×3×2) cm đến (9×6×3) cm. Đối với mẫu thạch học có cấu tạo định hướng, trước

khi lấy mẫu cần xác định rõ phương vị và hướng dốc. Mẫu thu thập phải đảm bảo

tươi, rắn chắc, đáp ứng yêu cầu phân tích;
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c) Mẫu cục phục vụ phân tích cơ lý và xác định thể trọng nhỏ được lấy với

kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều dày trong khoảng từ (10×10×10) cm đến
(30×30×30) cm. Mẫu sau khi thu thập phải được bọc kín bằng sáp hoặc nến để

bảo đảm giữ nguyên trạng thái tự nhiên và độ ẩm ban đầu;

d) Mẫu cục phục vụ phân tích các tham số vật lý (mẫu tham số địa vật lý)
phải được lấy và bảo quản trong trạng thái nguyên khối, giữ nguyên trạng thái tự

nhiên ban đầu. Sau khi lấy, mẫu phải được bọc bằng vải, sáp, nến hoặc sử dụng

các dụng cụ bảo quản phù hợp, nhằm hạn chế tối đa sự thay đổi về trạng thái vật
lý và các đặc tính tự nhiên của mẫu;

đ) Mẫu đo mật độ: kích thước mẫu dài, rộng, dày tối đa (10×10×10) cm;

e) Mẫu tham số từ: kích thước dài, rộng, dày tối đa (20×10×5) cm; để xác

định vectơ từ dư Jn, cổ từ lấy mẫu khối lập phương hoặc khối hộp chữ nhật chiều

dài cạnh: 5,0 cm đến 20 cm, xác định phương vị hướng bắc của mẫu và phương

vị của 2 cạnh khối vuông;

g) Mẫu tham số điện: mẫu có ít nhất một mặt tương đối phẳng, kích thước
tối thiểu (10×10×10) cm;

h) Mẫu tham số phóng xạ: kích thước tối thiểu (7×7×7) cm;

i) Mẫu hóa phóng xạ (xác định hệ số eman hóa, cân bằng phóng xạ) được lấy
dạng nguyên khối, kích thước (10×10×10) cm;

k) Mẫu cục phục vụ nghiên cứu cổ sinh phải được lấy với kích thước đủ lớn
để có thể xác định tối đa các đặc điểm hình thái, cấu tạo của hóa thạch. Khi kết

thúc đề án, các loại mẫu cục phải được rút gọn theo đúng quy định hiện hành về

quản lý và rút gọn mẫu địa chất. Đối với mẫu cổ sinh, chỉ lưu giữ các mẫu cổ sinh

đặc trưng, có giá trị khoa học tiêu biểu.

2. Quy cách mẫu rãnh thực hiện như sau:

a) Mẫu rãnh được bố trí vuông góc với thân khoáng sản nhằm đảm bảo tính

đại diện cao nhất cho thành phần và chiều dày thực tế của thân khoáng. Tùy thuộc

vào điều kiện thực tế như vị trí địa hình, tư thế thế nằm (góc cắm, hướng cắm) và

mức độ đồng nhất của khoáng sản, mẫu rãnh có thể được lấy theo phương thẳng
đứng, nằm ngang. Sau đó, kết quả đo đạc sẽ được quy đổi về chiều dày thật để
phục vụ tính toán tài nguyên và trữ lượng;

b) Kích thước mẫu rãnh được quy định như sau: chiều rộng từ 5,0 cm đến 10

cm, chiều sâu: từ 3,0 cm đến 5,0 cm. Chiều dài mẫu phụ thuộc vào loại khoáng

sản và mức độ đồng nhất của thân khoáng để xác định.

3. Quy cách mẫu điểm, mẫu rãnh điểm, mẫu lưới điểm thực hiện như sau:

a) Mẫu điểm được sử dụng trong lấy mẫu địa hóa đá gốc, trong tìm kiếm
phát hiện khoáng hóa theo tảng lăn hoặc để kiểm tra khả năng có khoáng hóa trong

vết lộ có kích thước lớn nhưng biểu hiện khoáng hóa không rõ. Các cục mẫu điểm

phải đồng đều;
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